
III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHƠI -TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH NĂM HỌC 2025- 2026

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH

LỚP
CHÚNG
MÌNH.

Lớp học
của bé.

Bật tại chỗ Nhận biết quả
bóng màu xanh,
đỏ.

"Cô dạy". Di màu quả
bóng

Nghe hát:
"Lớp chúng
mình"

Cô giáo
lớp con.

Bé lồng hộp
tròn

Nhận biết
cô giáo của
bé.

"Ăn" "Đôi bạn nhỏ" Dạy KNCH:
"Nu na nu
nống".

Nhận biết, phân
biệt quả bóng
màu xanh, đỏ.

"Mẹ va ̀cô" "Chào buổi
sáng"

Di màu cái
mũ.

Dạy KNCH:
"Búp bê".

Tổng số 1 1 1 2 3 2 2 3 0

CÁC
BẠN

CỦA BÉ

Bé và
các bạn.

Đi trong
đường hẹp.

Nhận biết
bạn của bé.

"Bé Mai đi
công viên"

Tập vẽ , in
bàn tay.

Dạy KNCH:
"Tay thơm,
tay ngoan"

Bé lồng hộp
vuông

Nhận biết
đôi bàn tay
bé

"Bạn mới". Truyện: Thỏ
ngoan

Nặn vòng
tặng bạn

Bản thân
bé yêu

Đi trong
đường hẹp có
mang vật trên
tay

Nhận biết
một số bộ
phận trên cơ
thể bé.

"Khăn
nhỏ".

Di màu bánh
sinh nhật

Dạy KNVĐ:
"Tập tầm
vông"

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

1 1
5/0

1/2
026

bởi N
guyễ

n T
hị C

hanh ( 
c0

bdtl_
ch

anhnt )
 –

 T
rư

ờng m
ầm

 n
on B

ạch
 Đ

ằng



CÁC
BẠN

CỦA BÉ

Bản thân
bé yêu Nhận biết trên,

dưới, trước, sau
so với bản thân
trẻ.

"Vệ sinh buổi
sáng"

Xem tranh
bé và các
bạn.

NH: "Cái
mũi".

Cảm xúc
của bé

Tổng số 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1

ĐỒ
DÙNG

ĐỒ CHƠI
BÉ YÊU

Đồ chơi
be ́thích

Xâu vòng
màu xanh,
đỏ

Nhận biết:
Quả bóng,
búp bê.

"Chiếc đu
màu đỏ"

Dạy KNCH:
"Quả bóng"

Búp bê
yêu
thương

Tung bóng với
cô

Nhận biết
cái trống.

"Làm đồ
chơi"

Di màu cái
trống

NH: "Đồ
chơi của em"

Đồ dùng
be ́yêu

Nhận biết:
Mũ, dép.

"Đi dép" "Giầy mới của
Gấu nhỏ"

Di màu cái
yếm

Dạy VĐTN:
"Đôi dép
xinh"

Tổng số 1 1 3 0 2 2 0 2 3 1

NHỮNG
CON
VẬT

QUANH
BÉ

Những
con vật
sống

trong gia
đình

-Nhận biết
con ga ̀con

"Chú gà
con"

"Gà mái hoa
mơ".

Di màu con
vịt

Dạy KNCH:
"Con gà
trống"

Bo ̀thẳng
hướng trong
đường hẹp

-Nhận biết
con vịt

"Đàn lợn
con"

"Bé Trứng" Gà con
đáng yêu

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH
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NHỮNG
CON
VẬT

QUANH
BÉ

Những
con vật
sống
trong
nước

Đi trong
đường ngoằn
ngoèo

Nhận biết con
vật co ́số lượng
một va ̀nhiều

"Con cá
vàng"

Xé dán con
cá

NH:
"Cá vàng
bơi"

Đi theo hiệu
lệnh.

Nhận biết cá to,
cá nhỏ.

"Rong và
cá".

Di màu con
cá

NH: "Bài ca
tôm cá".

Tổng số 0 3 2 2 4 2 0 3 3 1

GIA
ĐÌNH BÉ
YÊU

Đồ dùng
trong
 gia đình

Đi theo hướng
thẳng

Nhận biết
đồ dùng ăn
uống: Bát,
đĩa,
thìa,cốc.

"Chổi
ngoan"

"Thỏ con
không vâng
lời"

Dạy KNCH:
"Lời chào
buổi sáng"

Noel bên
gia đình

Ném bóng về
phía trước

Nhận biết hình
tròn, hình vuông

"Ông già
Noel"

Di màu cây
thông Noel

NH: "Noel
về"

Những
người
thân
trong gia
đình

Nhận biết
tên gọi,
công việc
của bố, mẹ
bé

"Giúp mẹ" Xem tranh
ảnh về gia
đình

Di màu cái
áo tặng mẹ.

Dạy VĐTN:
"Cả nhà
thương
nhau"

Xếp ngôi
nhà

"Yêu mẹ" "Thỏ dọn
nhà"

Tập vẽ cuộn
len

Mẹ của bé

Tổng số 1 2 2 1 3 3 1 3 3 1

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH
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RAU-CỦ-
QUẢ BÉ
THÍCH

Bé yêu
rau xanh

Đá bóng lăn xa
về phía trước
1,5m

Nhận biết
rau cải

"Bắp cải
xanh"

Di màu cây
rau cải.

NH: "Cây
bắp cải"

Cu ̉ngon
quanh bé

Bật qua vạch
kẻ

Nhận biết
củ cà rốt "Củ ca ̀rốt" "Nhổ cu ̉cải" Di màu củ

cà rốt.

Quả bé
thích

Đứng co 1
chân.

-Nhận biết quả
cam , quả chuối. "Quả thị" "Khỉ con ăn

chuối".

-Xé dán quả
cam

-Nhận biết phân
biệt qua ̉đu đủ,
quả na.

"Quả thị" Xem tranh
các loại quả

-Tập vẽ quả
bưởi

Dạy KNCH:
"Quả"

Tổng số 0 3 2 2 3 3 1 4 2 0

TẾT VÀ
MÙA
XUÂN

Bé vui
đónTết.

Ném bóng vào
đích

Nhận biết ngày
tết. "Cây đào" Di màu bánh

chưng

Dạy KNCH:
"Bé chúc
Tết"

Những
bông hoa

xinh

Nhận biết
hoa cúc "Hoa nở" "Cây táo" Nặn cánh

hoa Be ́yêu hoa

Ném bóng về
phía trước Nhận biết

hoa hồng "Hoa bưởi" Nặn quả
bưởi.

NH: "Như
hoa mùa
xuân".

Mùa
xuân

Chạy theo
hướng thẳng.

Nhận biết
hoa đào

"Mùa xuân đã
về"

Dạy KNCH:
"Màu hoa"

Be ́yêu
mùa xuân

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH
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TẾT VÀ
MÙA
XUÂN

Tổng số 0 3 3 1 3 2 0 3 3 2

PHƯƠNG
TIỆN GIAO
THÔNG

PTGT
đường
bộ

Bò chui qua
cổng

Nhận biết
xe đạp

"Xe đạp" Nặn bánh xe VĐTN: "Đi
xe đạp"

Đi bước vào
các ô.

Nhận biết ô tô
màu đỏ, vàng.

"Ô tô con học
bài"

Tập vẽ bánh
xe

Dạy KNCH:
"Em tập lái ô
tô"

Bé với
an toàn
giao
thông

Nhận biết
đèn tín hiệu
giao thông.

"Đèn giao
thông"

"'Vì sao Thỏ
cụt đuôi"

Dán đèn tín
hiệu giao
thông.

NH: "An
toàn giao
thông".

PTGT
đường
thủy

Đứng co1 chân
cách đất 10- 12
cm, sau đó đổi
chân.

Nhận biết
thuyền
buồm

"Đèn đỏ-
đèn xanh"

Di màu
thuyền
buồm

-NH: "Em đi
chơi
thuyền".

PTGT
đường
hàng
không

Bo ̀qua vật cản
Nhận biết
máy bay

"Chuyến du
lịch của chú
gà trống
choai"

Di màu máy
bay

VĐVTTN:
"Lái ô tô"

Tổng số 0 4 4 1 3 3 0 5 5 0

BE ́YÊU
MÙA HÈ

Be ́yêu
mùa hè

Trườn qua vật
cản. "Đi nắng" "Chiếc ô của

Thỏ trắng". Di màu cái ô Be ́yêu
mùa hè

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH
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BE ́YÊU
MÙA HÈ

Be ́yêu
mùa hè Nhận biết

thời tiết
mùa hè

"Cầu vồng" "Sóc nâu
nhanh trí" Vẽ tia nắng

Dạy KNCH:
"Mùa hè
đến"

Be ́lên
mẫu giáo

Đi bước qua
gậy kê cao.

Nhận biết mũ
màu xanh, đỏ,
vàng.

"Buổi học đầu
tiên của vịt
con"

Dạy KNCH:
"Cô va ̀mẹ"

Be ́yêu cô
giáo

Bo ̀thẳng
hướng có
mang vật trên
lưng

Nhận biết
lớp mẫu
giáo bé

"Lời chào"
Xé dán
chiếc bút
chì.

NH: "Cháu
lên 3".

Tổng số 0 3 2 1 3 3 0 3 3 2

Cộng tổng số
HĐCTCCĐ cả năm 4 22 22 11 26 23 3 28 28 8

BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI LẬP

Tên chủ
đề Nhánh

Lĩnh vực phát triển
Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Tình cảm ki ̃năng xã hội và thẩm mỹ

VĐ tinh VĐ thô NBTN NBPB Thơ Truyện Xem tranh Tạo hình Âm nhạc TCKNXH
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